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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN:
Câu 1.1: Theo quy định của pháp luật, đối với hoạt động kinh doanh nếu đủ điều kiện mọi công dân đều có quyền
A. quyền làm việc. 	B. lựa chọn, ngành nghề kinh doanh.
C. lựa chọn việc làm. 	D. tìm kiếm việc làm.
Câu 1.2: Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ
A. tuyển dụng chuyên gia cao cấp. 	           B. tham gia xây nhà tình nghĩa. 
C. kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký. 	D. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên.
Câu 1.3: Người không phải là chủ sở hữu chỉ có quyền chiếm hữu tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình khi
A. được người thân đồng ý. 	B. được tập thể suy tôn.
C. có đầy đủ nhân thân. 	D. được pháp luật cho phép.
Câu 2.1: Ngoài những thông tin phải cung cấp cho cơ quan thuế, người nộp thuế có quyền
A. từ chối việc nộp thuế. 	B. giữa bí mật về thuế.
C. xuyên tạc hồ sơ thuế. 	D. gian lận hồ sơ thuế.
Câu 2.2: Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ
A. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 	B. tổ chức hội nghị trực tuyến định kì.
C. đầu tư kinh phí quảng cáo. 	D. sử dụng nguyên liệu hữu cơ.
Câu 2.3: Người không phải là chủ sở hữu tài sản vẫn có quyền được sử dụng tài sản khi 
A. có thỏa thuận với chủ sở hữu. 	B. được tập thể tôn vinh, suy tôn.
C. có quan hệ nhân thân rõ ràng. 	D. có tiềm lực tài chính vững mạnh.
Câu 3.1: Quyền sở hữu tài sản bao gồm các quyền nào dưới đây?
A. quyết định, sử dụng, mua bán tài sản. 	B. chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản.
C. sử dụng, cho mượn tài sản. 	D. chiếm hữu, phân chia tài sản.
Câu 3.2: Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ
A. đăng ký kinh doanh theo quy định 	B. Che giấu hành vi bạo lực 
C. thống nhất địa điểm cư trú. 	           D. định đoạt khối tài sản chung.
Câu 3.3: Theo quy định của pháp luật, quyền của công dân về kinh doanh không thể hiện ở việc mọi doanh nghiệp đều được
A. tìm kiếm đối tác đầu tư có lợi. 	B. miễn mọi loại thuế và phí.
C. tự chủ đăng ký kinh doanh. 	D. mở rộng thị trường xuất khẩu.
Câu 4.1: Người không phải là chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản
A. theo nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức. 	B. theo yêu cầu của chủ sở hữu.
C. theo uỷ quyền của Nhà nước. 	D. theo uỷ quyền của chủ sở hữu.
Câu 4.2:  Quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản là quyền
A. chiếm hữu tài sản. 	B. mua bán tài sản.
C. sử dụng tài sản. 	D. định đoạt tài sản.
Câu 4.3: Nội dung nào dưới đây là nghĩa vụ của công dân về nộp thuế? 
A. Tố cáo hành vi gian lận thuế nhập khẩu.
B. Tôn trọng quyền nộp thuế của người khác.
C. Cung cấp thông tin thực hiện nghĩa vụ thuế.
D. Được hoàn thuế giá trị gia tăng.
Câu 5.1: Theo quy định của pháp luật, trong hôn nhân và gia đình, vợ và chồng bình đẳng với nhau trong việc
A. Công khai danh tính người tố cáo. 	B. đề xuất mức lương khởi điểm.
C. chăm lo giáo dục con phát triển. 	D. làm trái thỏa ước lao động tập thể.
Câu 5.2: Tự do trong hôn nhân thể hiện qua việc cá nhân được tự do thực hiện quyền  
A. Lấy bất cứ ai mà mình thích. 	B. Kết hôn theo luật định.
C. Kết hôn ở độ tuổi mình thích.   D. Lấy vợ, chồng theo ý muốn gia đình
Câu 5.3: Một trong những nội dung về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình là cha mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc cùng
A. áp đặt quan điểm cá nhân. 	B. bác bỏ hôn nhân tiến bộ. 
C. chăm sóc, giáo dục con. 	D. che dấu hành vi bạo lực.
Câu 6.1: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. tổ chức đối thoại truyền thống. 	B. kế hoạch điều tra nhân lực.
C. kế hoạch hóa gia đình. 	D. quản lý bằng hệ thống phần mềm.
Câu 6.2: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được thể hiện ở việc đối với các cháu, ông, bà cần
A. bác bỏ quyền tự do tôn giáo. 	B. áp đặt quan điểm cá nhân 
C. sống mẫu mực và nêu gương. 	D. che dấu hành vi bạo lực. .
Câu 6.3: Theo quy định của pháp luật, trong hôn nhân và gia đình, vợ và chồng có trách nhiệm 
A. sản xuất trái phép chất ma túy 	B. che giấu người nhập cảnh trái phép.
C. làm giả nhãn hiệu hàng hóa. 	D. tôn trọng nhân phẩm của nhau.
Câu 7.1: Theo quy định của pháp luật, việc hai vợ, chồng cùng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung là thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong
A. tìm kiếm việc làm. 	B. quan hệ nhân thân.
C. quan hệ về tài sản. 	D. việc nuôi dạy con cái.
Câu 7.2: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. định đoạt tài sản công cộng 	B. lựa chọn việc làm phù hợp.
C. mở rộng quy mô sản xuất. 	D. đề xuất mức lương khởi điểm.
Câu 7.3: Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân gia đình thể hiện mọi công dân phải tuân thủ nguyên tắc
A. một vợ một chồng. 	B. nhiều vợ, nhiều chồng.
C. một vợ nhiều chồng. 	D. một chồng nhiều vợ.
Câu 8.1: Quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng chỉ được pháp luật bảo vệ sau khi hai người đã
A. có con chung. 	B. tự nguyện đến với nhau.
C. đăng ký kết hôn. 	D. tổ chức đám cưới.
Câu 8.2: : Trong trường hợp một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức làm chủ hành vi của mình thì cha mẹ hoặc người thân thích có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết
A. ly hôn. 	B. ly thuân. 	C. chia tài sản 	D. việc làm.
Câu 8.3: Một trong những nội dung về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình là đối với các con, cha mẹ không được
A. tư vấn hướng nghiệp. 	B. chăm sóc, đỡ đầu.
C. ngược đãi, xúc phạm. 	D. giám hộ, bảo lãnh.
Câu 9.1: Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được 
A. học chương trình chuyên biệt. 	B. miễn học phí toàn phần.
C. ưu tiên chọn trường học. 	D. bình đằng về cơ hội học tập.
Câu 9.2: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được
A. hưởng tất cả ưu đãi 	B. cộng điểm khu vực
C. miễn, giảm học phí 	D. học từ thấp đến cao
Câu 9.3: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được
A. bảo mật chương trình học. 	B. ưu tiên trong tuyển sinh.
C. thử nghiệm giáo dục quốc tế. 	D. học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 10.1:  Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được
A. học không hạn chế 	B. hưởng mọi ưu đãi
C. miễn, giảm học phí 	D. cộng điểm khu vực
Câu 10.2: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được
A. hưởng tất cả chế độ ưu đãi. 	B. thay đổi đồng bộ chương trình giáo dục.
C. điều chỉnh phương thức đào tạo. 	D. lựa chọn loại hình trường lớp.
Câu 10.3: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được
A. học thường xuyên, học suốt đời. 	B. miễn, giảm học phí.
C. đặc cách trong tất cả các kì thi. 	D. cộng điểm ưu tiên.
Câu 11.1: Theo quy định của pháp luật, trong việc bảo đảm an sinh xã hội, mọi công dân đều được tạo điều kiện để
A. hỗ trợ một dịch vụ xã hội. 	B. hưởng mọi dịch vụ xã hội.
C. đáp ứng các dịch vụ xã hội. 	D. tiếp cận các dịch vụ xã hội.
Câu 11.2: Theo quy định của pháp luật, trong công tác bảo đảm an sinh xã hội mọi công dân đều được
A. bình đẳng. 	B. thụ hưởng. 	C. hỗ trợ. 	D. trợ cấp.
Câu 11.3: Theo quy định của pháp luật, cùng với việc thực hiện quyền của công dân trong đảm bảm an sinh xã hội, công dân có nghĩa vụ
A. khiếu nại hành vi vi phạm. 	B. từ chối nhận trợ giúp xã hội.
C. xuyên tạc đường lối chính sách. 	D. tôn trọng quyền của người khác.
Câu 12.1: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của công dân A. Tố cáo bác sĩ có hành vi sai phạm. 	B. Bình đẳng trong khám, chữa bệnh.
C. Bảo vệ thu nhập trong đời sống. 	D. Tôn trọng về tính mạng, sức khoẻ.
Câu 12.2:  Nhà nước có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn là tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền nào sau đây?
A. Xóa bỏ chênh lệch giàu nghèo.       B. Nâng cao tuổi thọ trung bình.
C. Thúc đẩy hoạt động ngoại giao.      D. Đảm bảo an sinh xã hội.
Câu 12.3: Khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, mọi người có nghĩa vụ
A. hành hạ cán bộ làm công tác khám bệnh. 	B. từ chối mọi can thiệp y khoa
C. từ chối nộp lệ phí nếu không khỏi bệnh. 	D. tôn trọng cán bộ hành nghề.
Câu 12.4: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được 
A. cấp học bổng. 	B. học suốt đời. 	C. học vượt cấp. 	D. miễn học phí.
PHẦN II ( TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI)
Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Câu 1.1: Từ năm 2018, ông M thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất G với ngành nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy. Trong thời gian kinh doanh, ông M nhận thấy khách hàng ưa chuộng các phụ tùng xe gắn máy hiệu H và dầu nhớt hiệu K nên nảy sinh ý định làm giả sản phẩm của các thương hiệu này bán cho khách hàng để thu lợi. Ông M chỉ đạo nhân viên thiết kế các mẫu tem xác nhận hàng chính hãng và thuê người in nhiều mẫu tem để sử dụng, sau đó ông cùng vợ đến một số chợ trong khu vực tìm mua các phụ tùng xe gắn máy, dầu nhớt chất lượng kém đem về đóng gói, dán tem làm giả sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, bán ra thị trường cho khách với giá thấp hơn hàng chính hãng từ 10% – 15%. Bằng thủ đoạn đó, trong thời gian gần 2 năm, vợ chồng ông M đã sản xuất số lượng hàng giả có giá trị tương đương hàng thật hơn 750 triệu đồng, thu lợi khoảng 300 triệu đồng.
a) Hành vi làm giả hàng hóa các thương hiệu nổi tiếng để thu lợi nhuận là vi phạm quyền mở rộng kinh
doanh của công dân
b) Ông M cùng vợ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật của mình.
c) Ông M vừa vi phạm nghĩa vụ kinh doanh vừa vi phạm nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.
d) Việc thành lập doanh nghiệp của ông M thể hiện quyền của công dân về kinh doanh
Câu 1.2: Anh D hoạt động trong lĩnh vực xuất bản phần mềm cho máy tính. Ngay khi nhận được khoản thu nhập đầu tiên từ công việc, anh D đã chủ động tìm hiểu thông tin về việc nộp thuế để thực hiện nghĩa vụ của mình. Anh D trực tiếp đến cơ quan thuế đề nghị hỗ trợ và được cán bộ cơ quan thuế cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến quyền và nghĩa vụ nộp thuế. Sau khi nắm được thông tin, anh D đăng kí mã số thuế cá nhân, kê khai đầy đủ thông tin về thu nhập của bản thân và nộp đủ số tiền thuế theo quy định của pháp luật. Thời gian sau đó, mỗi khi đến kì nộp thuế, anh D luôn chủ động khai thuế và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn.
a) Anh D vừa thực hiện tốt nghĩa vụ kinh doanh vừa thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.
b) Việc anh D được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến việc nộp thuế của bản thân thể hiện cơ
quan thuế đã thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.
c) Anh D đã thực hiện tốt trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh
d) Việc đăng ký mã số thuế cá nhân của anh D là thực hiện quyền của công dân về nộp thuế.
Câu 1.3: Trên cùng địa bàn một huyện có anh D là chủ hai doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi; anh K là giám đốc một công ty tư nhân có chị P là kế toán, còn anh V là nhân viên của anh K. Để tăng vốn kinh doanh, anh K chỉ đạo chị P là kế toán kê khai không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh V là tố cáo hành vi của mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho anh V như đã cam kết. Bức xúc, anh V tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc cho anh D. Một lần chứng kiến anh D bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh V đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Vô tình phát hiện việc anh D bị xử phạt, chị P đã viết và đăng bài xuyên tạc về doanh nghiệp của anh D lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của anh D giảm sút
a) Anh D và anh K đều được thực hiện quyền của công dân về kinh doanh.
b) Anh K thực hiện tốt nghĩa vụ kinh doanh nhưng vi phạm nghĩa vụ nộp thuế đối.
c) Anh K vừa vi phạm trách nhiệm kinh tế vừa vi phạm trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp khi tiến
hành kinh doanh.
d) Anh K và anh D đều chưa thực hiện tốt nghĩa vụ kinh doanh.
Câu 2.1: Đọc đoạn thông tin sau: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Khi bị ngất xỉu, chị P đã được gia đình đưa vào bệnh viện để khám bệnh. Trong quá trình trao đổi với bác sĩ M, chị P đã không kể chi tiết về những biểu hiện của cơ thể để không phải nhập viện. Nhưng với kinh nghiệm chuyên môn và qua khám ban đầu, bác sĩ M đã yêu cầu chị P đi chụp chiếu và làm một số xét nghiệm để xác định rõ tình trạng bệnh tim. Nhưng chị P lại không đồng ý với lí do sức khoẻ của minh vẫn tốt và yêu cầu người nhà đưa chị về.
a. Chị P che giấu tình trạng sức khỏe của bản thân là phù hợp với quyền của công dân trong khám chữa bệnh.
b) Việc yêu cầu chị P đi chụp chiếu và làm xét nghiệm là không cần thiết.
c. Chị P và bác sĩ M đều chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.
d) Bác sĩ M thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe công dân. 
Câu 2.2: Đọc đoạn thông tin sau: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Sau khi kết thúc 2 tháng thử việc, ông V liên tục đưa ra nhiều lí do khác nhau để trì hoãn việc kí hợp đồng và đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ông V cũng không đầu tư trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân làm việc trong xưởng sản xuất để đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho họ.
a) Ông V vừa vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an
sinh xã hội.
b) Người lao động trong công ty của ông V có quyền khiếu nại tới cơ quan chức năng để yêu cầu ông V
bồi thường thiệt hại
c) Ông V chuyển trực tiếp số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động cho người lao động tự
đóng là phù hợp với quy định của pháp luật.
d) Ông V chưa thực hiện đúng trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm từ thiện của doanh nghiệp.  
Câu 2.3: Đọc đoạn thông tin sau: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Vừa qua, trên địa bàn xã A thuộc huyện K xảy ra lũ ống, lũ quét gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và tài sản của người dân nên chính quyền huyện K đã quyết định trích một phần ngân sách để hỗ trợ cho người dân khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống, số tiền hỗ trợ sẽ được phân bổ theo mức độ thiệt hại của từng hộ gia đình. Khi kê khai thiệt hại về tài sản, gia đình bà M đã cố tình kê khai mức thiệt hại lớn hơn so với thực tế để trục lợi. Việc làm của gia đình bà M bị ông H (cán bộ xã A) phát hiện nhưng do có mối quan hệ họ hàng với bà M nên ông H im lặng bỏ qua.
a) Quyết định trích ngân sách để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại của xã A là góp phần thực hiện quyền
được đảm bảo an sinh xã hội của người dân.
b) Bà M đã được thực hiện quyền của công dân trong việc đảm bảo an sinh xã hội.
c) Ông H và bà M đều chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân trong việc đảm bảo an sinh xã hội.
d) Việc làm của ông H và bà M gây ra hậu quả mất công bằng trong việc thực hiện chính sách an sinh
xã hội của nhà nước.
Câu 3.1 : Đọc đoạn thông tin sau: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Trước đây, điều kiện gia đình khó khăn nên ông Đ phải nghỉ học giữa chừng để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Mỗi khi nhìn bạn bè theo đuổi con đường học tập, ông luôn cảm thấy tiếc nuối. Khi lập gia đình và có con, ông Đ đặt hết mọi kì vọng của bản thân lên các con của mình. Vì vậy, ông luôn cố gắng tạo điều kiện về kinh tế để các con yên tâm học tập nhưng lại luôn so sánh, tạo sức ép, bắt các con phải tập trung học tập, ngăn cấm các con tham gia những hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và những hoạt động xã hội khác. Gần đây, khi nhận tin con trai cả không thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, ông Đ vô cùng tức giận. Ông dùng nhiều lời lẽ tiêu cực để so sánh con với các bạn học khác và tuyên bố không cho con đi học.
a) Ông Đ bị xâm phạm đến quyền học tập của công dân.
b) Các con của ông Đ đã được thực hiện tốt quyền học tập của mình.
c) Việc cấm các con không được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ để học tập là phù hợp với
quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con.
d) Việc dùng lời lẽ tiêu cực và so sánh kết quả học tập của con mình với các bạn khác của ông Đ là hành
vi xâm phạm đến quyền của công dân trong gia đình và trong học tập.
Câu 3.2: Vợ chồng anh D, chị M cùng con gái sống chung với mẹ chồng là bà V. Phát hiện anh D tự ý thế chấp ngôi nhà của hai vợ chồng theo chỉ đạo của bà V để lấy tiền cho bà kinh doanh, chị M bế con bỏ nhà đi biệt tích. Vào thời điểm đó, vì vợ bị vô sinh, ông K giám đốc nơi chị M làm việc đã thỏa thuận với chị H một bà mẹ đơn thân và được chị đồng ý sinh con cho ông. Sau khi biết mình đã có thai, chị H gây sức ép để ông K bổ nhiệm mình vào vị trí của chị M đang đảm nhiệm. Nhiều lần liên lạc với chị M không được, ông K đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với chị rồi bổ nhiệm chị H thay thế. Thấy chị M bị đối xử bất công, anh L em gái chị M đã cung cấp bằng chứng tố cáo bà V trốn đóng bảo hiểm cho người lao động khiến cho việc kinh doanh của bà bị thiệt hại nghiêm trọng.
a) Anh D và bà V cùng vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong quan hệ tài sản.
b) Ông K và anh D vừa vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân vừa vi phạm quyền và
nghĩa vụ của vợ và chồng trong gia đình.
c) Chị H vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong quan hệ hôn nhân.
d) Chị M vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân.
Câu 4.1: Đọc đoạn thông tin sau: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Gần đây, Trường Đại học C tổ chức kì thi kết thúc học phần nhưng do không nắm vững kiến thức các môn học nên M (sinh viên Trường Đại học C) quyết định tìm người thi hộ. Thông qua mạng xã hội, M thuê B (sinh viên một trường đại học khác trên địa bàn) thi hộ hai môn chuyên ngành với giá 600.000 đồng/môn. Tuy nhiên, khi B đang sử dụng giấy tờ giả để tham dự kì thi hộ M thì đã bị giám thị phát hiện. Sau đó các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý hành vi vi phạm của cả M và B bằng hình thức đuổi học.
a) Sinh viên M đã vi phạm quyền học tập của sinh viên B.
b) Bạn M và B đều được học tập tại các trường đại học là thực hiện quyền học tập của công dân
c) Việc cơ quan chức năng tiến hành đuổi học bạn M và bạn B là vi phạm quyền học tập của công dân.
d) Việc bạn M và bạn B khiếu nại quyết định kỷ luật đối với mình là không phù hợp vì hành vi của 2
người là cụ thể.
Câu 4.2: : Đọc đoạn thông tin sau: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Được nuông chiều từ bé nên B có tính tình kiêu căng. Khi bước vào bậc THPT, B hầu như không tương tác hoặc chơi cùng với các bạn. Nhiều lần B có thái độ không tôn trọng thầy cô giáo. Cho rằng gia đình mình có điều kiện nên khi sử dụng các trang thiết bị của lớp học, B thường không chú ý giữ gìn, bảo quản. Khi được giáo viên nhắc nhở, B thường tỏ ra không quan tâm và tuyên bố rằng bố mẹ sẽ bồi thường cho bất kì tổn thất nào gây ra cho trường học. Cuối năm học, B không đủ điều kiện xếp loại lên lớp và bị lưu ban. Xét thấy gia đình đủ điều kiện để lo cho cuộc sống của B sau này, bố mẹ B đã làm đơn cho B thôi học.
a) Bố mẹ B chưa thực hiện tốt trách nhiệm của cha mẹ đối với con trong hôn nhân và gia đình.
b) Hành vi không tôn trọng thầy cô giáo là vi phạm nghĩa vụ của công dân trong học tập
c) Việc làm đơn cho B thôi học của bố mẹ bạn B là vi phạm nghĩa vụ của công dân trong học tập
d) Bạn B bị lưu ban lại lớp là hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong học
tập của bố mẹ bạn B.
Câu 4.3: Sau khi sinh con được ba tháng, chị K phát hiện chồng mình là anh B đã tự ý rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để mở rộng cơ sở kinh doanh. Do nhập một số lượng lớn pháo hoa không có nguồn gốc xuất xứ, anh B bị cơ quan chức năng tịch thu và xử phạt nên bị thua lỗ nặng. Để có tiền trả nợ, chị K nhờ mẹ chồng là bà H trông con để chị đi làm thêm dù anh B không đồng ý. Vốn có trình độ và năng lực, chị K được nhận làm thư ký cho ông Q giám đốc một doanh nghiệp gần nhà. Thấy chị K xinh đẹp lại là thư ký riêng, do trước đây đã nhiều lần phát hiện ông Q quan hệ với một số cô gái khác nhằm có con trai nối dõi tông đường, bà P vợ ông Q đã gây sức ép buộc chồng phải đuổi việc chị K. Do ông Q trì hoãn thanh toán tiền lương cho chị K theo thỏa thuận, chị K đã cung cấp bằng chứng và làm đơn tố cáo ông Q thường xuyên tổ chức sản xuất hàng giả khiến ông bị cơ quan chức năng xử phạt.
a) Anh B và chị K cùng vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong gia đình.
b) Ông Q và anh B vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và trong gia đình.
c) Bà P vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong quan hệ gia đình.
d) Anh B đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản.
III. PHẦN TỰ LUẬN:
- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế.
- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế bằng những hành vi phù hợp.
Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong một số tình huống đơn giản thường gặp về văn hoá, xã hội;
- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về văn hoá, xã hội bằng những hành vi phù hợp.
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